
                                                                 

 

THÔNG BÁO 

Về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng 

 đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe 

 

 

Thực hiện Khoản 4, Điều 36 Thông tƣ số 12/2017/TT-BGTVT ngày 

15/4/2017 của Bộ trƣởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, 

cấp giấy phép lái xe cơ giới đƣờng bộ. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum thông báo đến các cơ quan, đơn vị có 

liên quan danh sách 225 Giấy phép lái xe bị hủy, không còn giá trị sử dụng đối 

với các trƣờng hợp khai báo mất, đã cấp lại Giấy phép lái xe từ ngày 01/02/2018 

đến ngày 29/3/2018 (Danh sách chi tiết kèm theo được đăng tại Trang thông tin 

điện tử của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum, theo đường link: 

http://sgtvt.kontum.gov.vn/Thông-tin-chung/Giấy-phép-lái-xe-không-còn-giá-

trị.aspx). 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum trân trọng thông báo./. 

 Nơi nhận: 
 - Tổng cục BĐVN (b/c);   

 - Sở GTVT các tỉnh, TP (ph/h); 

 - Công an tỉnh (ph/h); 

 - Giám đốc Sở (b/c); 

 - Thanh tra Sở (th/h); 

 - Trang thông tin điện tử Sở;  

 - Lƣu: VT; QLVT,PT&NL.                                

    

         

          KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Mười 

 

UBND TỈNH KON TUM   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

 

Số:           /TB-SGTVT 

            

 
 

Kon Tum, ngày  29  tháng 3  năm 2018 
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DANH SÁCH GIẤY PHÉP LÁI XE THÔNG BÁO HỦY, KHÔNG CÕN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG 

( Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày 29  tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum) 
           

STT Họ và tên Ngày sinh 

Số CMND 

hoặc Căn 

cước công 

dân 

Địa chỉ Hạng Số GPLX cũ 
Số phôi 

GPLX cũ  
Nơi cấp  Ngày cấp 

Ghi 

chú 

1 NGUYỄN VĂN BÌNH 15/03/1980 220989838 

Khu phố Trung Hòa-

TT. Củng Sơn, H. Sơn 

Hòa, T. Phú Yên 

A1 U213549   
Sở GTVT 

Kon Tum 
01/02/2005   

2 TRẦN CÔNG ĐỊNH 01/01/1983 233134412 

26 Trần Nhân Tông-P. 

Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1|E|FC 620072620333 AI411396 
Sở GTVT 

Thừa Thiên 

Huế 
21/09/2015   

3 ĐỖ THỊ KHÁNH HÀ 07/12/1989 233122968 

139 Trần Nhân Tông-P. 

Thắng Lợi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 AL752339   
Sở GTVT 

Kon Tum 
26/01/2010   

4 PHAN NGỌC HẬU 01/02/1990 233102315 

Thôn Kon Jơdreh-X. 

Đắk Blà, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 

A1 AT184178   
Sở GTVT 

Kon Tum 
07/03/2012   

5 ĐẶNG VĂN HOÀNG 10/04/1992 233136637 
Tổ 4-TT. Đắk Hà, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 AN753420   

Sở GTVT 

Kon Tum 
17/08/2010   

6 VÕ XUÂN HOÀNG 23/06/1986 233110713 

255 Phan Đình Phùng-

P. Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620069622348 AT314189 
Sở GTVT 

Kon Tum 
12/12/2016   

7 TRẦN HỮU KHIÊM 24/06/1998 233275632 

Tổ 10-P. Thống Nhất, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 620170001526 AT519591 
Sở GTVT 

Kon Tum 
15/03/2017   

8 TRẦN THỊ ÁNH LINH 05/12/1991 233127235 

40 Hồng Bàng-P. 

Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 AN752066   
Sở GTVT 

Kon Tum 
21/07/2010   

9 NGUYỄN THỊ NGA 18/05/1978 233305747 

Thôn 7-TT. Plei Cần, 

H. Ngọc Hồi, T. Kon 

Tum 

A1 V641704   

Sở 

GTVTNghệ 

An 

19/05/2005   

10 NGUYỄN VĂN NGHĨA 06/05/1979 121299956 

211 Lê Hồng Phong-P. 

Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 AD406373   
Sở GTVT 

Kon Tum 
14/01/2008   
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11 TRẦN CAO PHI 10/09/1975 233058873 

557 Hùng Vƣơng-P. 

Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 AP809845   
Sở GTVT 

Kon Tum 
14/12/2010   

12 TRẦN MINH PHỤNG 15/03/1990 233111781 

369 Hùng Vƣơng-TT. 

Đắk Tô, H. Đắk Tô, T. 

Kon Tum 

C 620167002569 AP135582 
Sở GTVT 

Kon Tum 
06/07/2016   

13 ĐOÀN NGỌC PHƢƠNG 04/10/1992 233137750 

47 Ngô Sĩ Liên-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 AP809181   
Sở GTVT 

Kon Tum 
09/12/2010   

14 PHẠM THỊ HỒ PHƢƠNG 01/01/1992 241207748 
-X. Ea Hồ, H. Krông 

Năng, T. Đắk Lắk 
A1 AQ784414   

Sở GTVT 

Hồ Chí 

Minh 

24/12/2010   

15 LÊ THỊ THANH 10/10/1967 233015610 

131 Ngô Quyền-P. 

Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 621032621128 AB287008 
Sở GTVT 

Kon Tum 
08/07/2013   

16 NGUYỄN HOÀNG PHƢƠNG THẢO 13/01/1992 233175501 

469 Đào Duy Từ-P. 

Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 621109621848 AR069975 
Sở GTVT 

Kon Tum 
06/10/2016   

17 A THOÃI 15/02/1994 233200404 

Làng Khúc Na,-X. Sa 

Bình, H. Sa Thầy, T. 

Kon Tum 

A1 620121620480 AA054906 
Sở GTVT 

Kon Tum 
08/08/2012   

18 Y THOAT 26/02/1994 233208519 

Làng Chốt,-TT. Sa 

Thầy, H. Sa Thầy, T. 

Kon Tum 

A1 621139003463 AB892467 
Sở GTVT 

Kon Tum 
03/01/2014   

19 NGUYỄN TĂNG THÔNG 24/10/1972 233223538 
X. Vinh Quang, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620048620116 AA141021 

Sở GTVT 

Kon Tum 
10/01/2013   

20 HỒ MINH THUẬN 08/09/1970 233181617 

55 Ngô Đức Kế-P. Lê 

Lợi, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 M860784   
Sở GTVT 

Kon Tum 
11/08/2003   

21 NGUYỄN VĂN THỦY 28/08/1980 233304584 
Thôn 2-X. Đắk Mar, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 620135007033 AB892210 

Sở GTVT 

Kon Tum 
26/12/2013   

22 TRỊNH VĂN TIẾN 12/08/1983 173390621 

520 Hùng Vƣơng-P. 

Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 AH773406   
Sở GTVT 

Kon Tum 
05/08/2009   

23 PHẠM VĂN TOÀN 17/12/1988 233155965 
-P. Lê Lợi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620080621014 AL98069 

Sở GTVT 

Kon Tum 
03/03/2016   
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24 LÊ NỮ HUYỀN TRÂM 12/02/1992 233308827 

83 Lê Đình Chinh-P. 

Trƣờng Chinh, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 AR668231   
Sở GTVT 

Kon Tum 
28/04/2011   

25 HOÀNG TUẤN 01/01/1971 233241450 
Tổ 4-P. Lê Lợi, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620032697441 AN009278 

Sở GTVT 

Kon Tum 
15/08/2016   

26 TRẦN QUỐC TÙNG 15/08/1997 233266439 

06 Trần Quốc Toản-P. 

Thắng Lợi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 621161001149 AN011294 
Sở GTVT 

Kon Tum 
16/06/2016   

27 TRẦN QUANG VIỆT 20/11/1994 233172381 

Thôn Bình Giang-X. Sa 

Bình, H. Sa Thầy, T. 

Kon Tum 

A1 620137000348 AA464998 
Sở GTVT 

Kon Tum 
11/01/2013   

28 NGUYỄN THỊ THU THỦY 01/09/1995 233214020 

Thôn Tập đoàn 1-X. 

Đắk Blà, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 

A1 620142002755 AD754515 
Sở GTVT 

Kon Tum 
29/07/2014   

29 TRẦN QUANG BÚT 20/01/1991 233288142 

Tổ dân phố 7-TT. Plei 

Cần, H. Ngọc Hồi, T. 

Kon Tum 

A1 620160003633 AQ510872 
Sở GTVT 

Kon Tum 
14/09/2016   

30 NGUYỄN HỮU HẢI 06/10/1990 233114319 
-X. Ia Chim, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 660140013432 AR071389 

Sở GTVT 

Đắk Lắk 
18/06/2014   

31 NGUYỄN HỮU HẢI 06/10/1990 233114319 
-X. Ia Chim, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
B2 660140013432 AE097477 

Sở GTVT 

Kon Tum 
18/10/2016   

32 A HẦU 02/04/1984 233013066 

702 Phan Đình Phùng-

P. Quang Trung, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 620104621817 AS482507 
Sở GTVT 

Kon Tum 
14/11/2016   

33 PHẠM THỊ THU HIỀN 04/04/1988 233096377 
Thôn 1B-X. Đắk La, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 621087000055 AI727250 

Sở GTVT 

Kon Tum 
07/08/2015   

34 BÙI ĐỨC HOÀI 08/12/1992 233137979 

Tổ 1-P. Trần Hƣng 

Đạo, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 AR671451   
Sở GTVT 

Kon Tum 
09/08/2011   

35 PHẠM ĐỨC HUÂN 20/01/1954 233130158 

Thôn 01-X. Đắk Mar, 

H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 

A1 620026620080 AB588952 
Sở GTVT 

Kon Tum 
29/08/2013   

36 NGUYỄN TIẾN HƢNG 01/04/1970 59907865 

Đồn Biên phòng 675-X. 

Đắk Dục, H. Ngọc Hồi, 

T. Kon Tum 

A1 AG027343   
Sở GTVT 

Kon Tum 
28/08/2008   
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37 NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG 20/07/1980 233029767 

277 Phan Đình Phùng-

P. Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 621041000071 AH180189 
Sở GTVT 

Kon Tum 
20/03/2015   

38 NGUYỄN HOÀNG HUY 02/10/1994 233178796 

Thôn 5-X. Đoàn Kết, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 620171001978 AT520761 
Sở GTVT 

Kon Tum 
14/04/2017   

39 NGUYỄN PHÚC HOÀI KHANG 31/08/1999 233278305 

34B Hoàng Diệu-P. 

Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620175005022 AT527861 
Sở GTVT 

Kon Tum 
20/09/2017   

40 PHẠM VĂN NAM 27/08/1991 233153950 

Thôn Đăk Hƣng-X. 

Đắk Blà, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 

A1 AH774557   
Sở GTVT 

Kon Tum 
16/09/2009   

41 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 28/08/1998 233266857 

67 Hai Bà Trƣng-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620167003784 AQ512374 
Sở GTVT 

Kon Tum 
23/09/2016   

42 LÊ HỮU QUANG 25/01/1970 201047634 

225 A Gió-TT. Plei 

Cần, H. Ngọc Hồi, T. 

Kon Tum 

A1|B2 620120621226 AB588214 
Sở GTVT 

Kon Tum 
21/08/2013   

43 PHẠM QUANG QUYỀN 29/09/1991 233151030 

Thôn 9-TT. Đắk Rve, 

H. Kon Rẫy, T. Kon 

Tum 

A1 AL753139   
Sở GTVT 

Kon Tum 
08/02/2010   

44 Y RIM 20/10/1996 233200225 

Thôn 8-X. Ngok Wang, 

H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 

A1 621162002888 AT312023 
Sở GTVT 

Kon Tum 
02/12/2016   

45 ĐỖ THANH SANG 13/09/1995 233202095 

228 Hoàng Thị Loan-P. 

Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620163003375 AQ509090 
Sở GTVT 

Kon Tum 
30/08/2016   

46 PHẠM CHÍ SĨ 01/08/1960 233145607 

363 Trần Hƣng Đạo-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620016620243 AK882147 
Sở GTVT 

Kon Tum 
18/12/2015   

47 ĐỖ XUÂN TRƢỜNG SINH 18/06/1996 233231622 

Tổ dân phố 4B-TT. Đắk 

Hà, H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 

A1 620146004045 AF602837 
Sở GTVT 

Kon Tum 
10/11/2014   

48 LÊ ANH TÀI 27/09/1998 233291684 

95 Quang Trung-TT. 

Đắk Hà, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 

A1 620171003958 AT525399 
Sở GTVT 

Kon Tum 
25/07/2017   

49 PHẠM VĂN THÀNH 11/01/1969 233099922 
P. Lê Lợi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620946000005 AH235571 

Sở GTVT 

Kon Tum 
31/03/2015   
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50 PHẠM VĂN THÀNH 11/01/1969 233099922 

55 Đặng Tiến Đông-P. 

Lê Lợi, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 

B2 620946000005 AN009812 
Sở GTVT 

Kon Tum 
31/05/2016   

51 TRẦN THỊ THU 12/09/1990 233116552 
Thôn 1-TT. Sa Thầy, H. 

Sa Thầy, T. Kon Tum 
A1 621096000963 AT312383 

Sở GTVT 

Kon Tum 
07/12/2016   

52 PHẠM THỊ DIỆU THÚY 07/08/1976 233095043 

53 Âu Cơ-P. Quang 

Trung, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 

A1 621038889506 AK882257 
Sở GTVT 

Kon Tum 
18/12/2015   

53 NGUYỄN TẤN TOÀN 12/07/1997 233218145 

03 Nguyễn Thiện 

Thuật-P. Duy Tân, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 620154002710 AI727728 
Sở GTVT 

Kon Tum 
12/08/2015   

54 NGUYỄN THANH TRUNG 30/09/1989 233130560 
Thôn 6-X. Đắk La, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 AD407051   

Sở GTVT 

Kon Tum 
24/01/2008   

55 TRẦN VĂN TRUNG 20/05/1985 037085000578 

Thôn 05-X. Ngok 

Wang, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 

A1 620049621026 AK883888 
Sở GTVT 

Kon Tum 
28/12/2015   

56 LÊ ANH TUẤN 28/02/1998 233230007 

224 Phan Chu Trinh-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620167004314 AS480684 
Sở GTVT 

Kon Tum 
04/11/2016   

57 ĐỖ NHÂN TƢỚC 23/09/1980 142342200 

Thôn Hải Nguyên,-X. 

Hà Mòn, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 

A1 620065621877 AS482998 
Sở GTVT 

Kon Tum 
16/11/2016   

58 SIU XANH 16/02/1989 233330727 
-X. Ia Đal, H. Ia H'Drai, 

T. Kon Tum 
A1 620157000003 AF605295 

Sở GTVT 

Kon Tum 
06/01/2015   

59 NGUYỄN TRỌNG ĐẠI 20/05/1983 233063391 
Thôn 1-X. Hà Mòn, H. 

Đắk Hà, T. Kon Tum 
A1 AA669776   

Sở GTVT 

Kon Tum 
29/12/2006   

60 NGUYỄN HỮU ĐẠT 03/09/1994 233164856 

Tổ Dân Phố 9,-TT. Đắk 

Hà, H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 

A1 620135002029 AA843175 
Sở GTVT 

Kon Tum 
03/04/2013   

61 Y ĐẠT 12/04/1991 233125824 

Thôn Đắk Nu,-X. Ngọk 

Tụ, H. Đắk Tô, T. Kon 

Tum 

A1 AL751520   
Sở GTVT 

Kon Tum 
24/12/2009   

62 BÙI THỊ THÙY DUNG 02/01/1998 233236873 

506 Nguyễn Huệ-P. 

Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 621167000353 AL979133 
Sở GTVT 

Kon Tum 
26/01/2016   
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63 PHÙNG ANH DƢƠNG 01/03/1997 233229614 

Tổ dân phố 2B-TT. Đắk 

Hà, H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 

A1 620162003202 AQ507132 
Sở GTVT 

Kon Tum 
18/08/2016   

64 A HẢI 16/12/1984 233013427 

Nông Nhầy 1-X. Đắk 

Dục, H. Ngọc Hồi, T. 

Kon Tum 

A1 AG027389   
Sở GTVT 

Kon Tum 
28/08/2008   

65 LÊ TỰ NAM HẢI 28/01/1994 233175613 

106 Thi Sách,-P. Thắng 

Lợi, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 620128620883 AA060034 
Sở GTVT 

Kon Tum 
15/08/2012   

66 BÙI THỊ NHƢ HUỆ 16/10/1985 233292909 

994/26 Phan Đình 

Phùng-P. Quyết Thắng, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 621035891393 AQ511997 
Sở GTVT 

Kon Tum 
23/09/2016   

67 A HỨT 07/12/1990 233149112 

Làng Lung-X. Ya Xiêr, 

H. Sa Thầy, T. Kon 

Tum 

A1 AR668618   
Sở GTVT 

Kon Tum 
17/05/2011   

68 A HUYẾT 01/01/1986 233075279 

Thôn Đắk Kơ Ne-X. 

Đăk Long, H. Đắk Hà, 

T. Kon Tum 

A1 AL754250   
Sở GTVT 

Kon Tum 
27/04/2010   

69 A KHĚL 01/01/1983 233094735 

Đăk Mút-X. Đăk Long, 

H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 

A1 X204653   
Sở GTVT 

Kon Tum 
04/11/2005   

70 ĐỖ HOÀNG LÂM 20/09/1980 211663530 

84 Trần Hƣng Đạo-P. 

Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 AL751660   
Sở GTVT 

Kon Tum 
24/12/2009   

71 NGUYỄN VĂN LỘC 31/05/1970 233140978 

343 Hùng Vƣơng-P. 

Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620049621620 AN006926 
Sở GTVT 

Kon Tum 
06/04/2016   

72 TRƢƠNG VĂN LUÔN 10/10/1970 233143249 

Thôn Hòa Bình-X. Sa 

Nghĩa, H. Sa Thầy, T. 

Kon Tum 

A1 U213063   
Sở GTVT 

Kon Tum 
24/01/2005   

73 ĐỖ PHÚ NGỌC 09/07/1953 233051403 

01 Lý Thƣờng Kiệt-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620032000470 AH235471 
Sở GTVT 

Kon Tum 
31/03/2015   

74 DƢƠNG THỊ NGỌC NHÃ 18/10/1992 233158497 
Thôn 3-X. Tân Lập, H. 

Kon Rẫy, T. Kon Tum 
A1 AT181684   

Sở GTVT 

Kon Tum 
06/12/2011   
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75 BÙI PHƢƠNG NHUNG 14/12/1996 233254353 

Trung Thành-X. Vinh 

Quang, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 

A1 621151000925 AH921280 
Sở GTVT 

Kon Tum 
26/05/2015   

76 BÙI THỊ OANH 01/02/1989 233121628 

Thôn Thung Nai-X. 

Đắk Xú, H. Ngọc Hồi, 

T. Kon Tum 

A1 621132001242 AA843664 
Sở GTVT 

Kon Tum 
16/04/2013   

77 LÊ VĂN OANH 24/04/1982 233332072 
Thôn 6,-X. Kon Đào, 

H. Đắk Tô, T. Kon Tum 
A1 620097621966 AT317123 

Sở GTVT 

Kon Tum 
29/12/2016   

78 ĐINH VĂN PHÚC 20/12/1986 233163728 

Thôn 7-TT. Đắk Rve, 

H. Kon Rẫy, T. Kon 

Tum 

A1 AG031638   
Sở GTVT 

Kon Tum 
19/01/2009   

79 TRẦN VĂN SANG 01/02/1994 233174706 

Thôn Kon Hra Chót-P. 

Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 AT184252   
Sở GTVT 

Kon Tum 
07/03/2012   

80 NGUYỄN THỊ SEN 10/10/1987 233232988 

Thôn 8-X. Đắk Cấm, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 621129622584 AA108970 
Sở GTVT 

Kon Tum 
24/12/2012   

81 Y SĨ 13/02/1996 233196063 
-X. Ngok Réo, H. Đắk 

Hà, T. Kon Tum 
A1 621153002394 AK880367 

Sở GTVT 

Kon Tum 
03/12/2015   

82 TRẦN DUY THẠCH 18/01/1981 233041762 

Thôn 9-X. Đắk Cấm, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 620085620795 AI727849 
Sở GTVT 

Kon Tum 
17/08/2015   

83 BÙI TRUNG THÀNH 18/01/1984 233121619 

Thôn Thung Nai-X. 

Đắk Xú, H. Ngọc Hồi, 

T. Kon Tum 

A1 R704586   
Sở GTVT 

Kon Tum 
07/09/2004   

84 BÙI THỊ THẢNH 20/02/1981 233246447 

Thôn 01-TT. Sa Thầy, 

H. Sa Thầy, T. Kon 

Tum 

A1 621135003180 AB891253 
Sở GTVT 

Kon Tum 
27/11/2013   

85 HUỲNH BẢO THIỆN 27/08/1992 233137714 

02 Lý Nam Đế-P. Duy 

Tân, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 AR671641   
Sở GTVT 

Kon Tum 
17/08/2011   

86 
LÊ NGUYỄN MINH 

THUẬN 
17/12/1994 233211621 

P. Trần Hƣng Đạo, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620138000538 AL980790 

Sở GTVT 

Kon Tum 
08/03/2016   

87 TRẦN VĂN THUẬN 21/03/1990 233111772 

Thôn 5,-TT. Plei Cần, 

H. Ngọc Hồi, T. Kon 

Tum 

A1 620116621377 AP135327 
Sở GTVT 

Kon Tum 
04/07/2016   
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88 NGUYỄN VŨ NHẬT TÚ 21/08/1995 233210976 

05 Trần Nhật Duật,-P. 

Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620137005802 AB589555 
Sở GTVT 

Kon Tum 
20/09/2013   

89 NGUYỄN THANH TUẤN 02/11/1982 233303490 

Thôn Long Yên,-X. 

Đắk Long, H. Đắk Glei, 

T. Kon Tum 

A1 620042622596 AR071731 
Sở GTVT 

Kon Tum 
20/10/2016   

90 PHẠM CAO TÝ 10/10/1947 233110506 

Thôn 3,-TT. Đắk Rve, 

H. Kon Rẫy, T. Kon 

Tum 

A1 620059892223 AT519084 
Sở GTVT 

Kon Tum 
27/02/2017   

91 HÀN KIM VŨ 14/02/1990 233139882 

104 Sƣ Vạn Hạnh-P. 

Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620102621167 AL980748 
Sở GTVT 

Kon Tum 
03/03/2016   

92 TRẦN HỮU BÌNH 01/01/1960 233026511 

Thôn Kon Tu 02-P. 

Trƣờng Chinh, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620005000043 AH236445 
Sở GTVT 

Kon Tum 
06/04/2015   

93 PHẠM ĐỨC CƠ 10/04/1983 211786757 
Tổ 10-P. Duy Tân, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620050891577 AS486418 

Sở GTVT 

Kon Tum 
28/11/2016   

94 ĐINH THỊ THU CÚC 15/02/1973 233096407 

297 Trần Khánh Dƣ-P. 

Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

B2 621042621154 AM224548 
Sở GTVT Thừa 

Thiên Huế 25/04/2016   

95 ĐINH THỊ THU CÚC 15/02/1973 233096407 

297 Trần Khánh Dƣ-P. 

Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 621042621154 AD753575 
Sở GTVT 

Kon Tum 
09/07/2014   

96 NGUYỄN CAO HÙNG 15/03/1982 233048333 

Thôn Thanh Trung-P. 

Ngô Mây, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1|B2 620141002303 AK880082 
Sở GTVT 

Kon Tum 
03/12/2015   

97 NGUYỄN MẠNH HÙNG 20/12/1980 233234566 

152 Đống Đa-P. Thắng 

Lợi, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

B2 620148002913 AD754640 
Sở GTVT 

Kon Tum 
06/08/2014   

98 LÊ HỮU HUY 10/06/1973 233280602 
Thôn 3-X. Đắk Kan, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 U217200   

Sở GTVT 

Kon Tum 
26/04/2005   

99 TRẦN ĐỨC LẬP 25/10/1995 233218981 

30 Dƣơng Đình Nghệ-

P. Lê Lợi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620149003049 AE629962 
Sở GTVT 

Kon Tum 
13/08/2014   

100 ĐẶNG THÀNH LONG 15/01/1996 233200620 

Tổ 9-P. Quang Trung, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 620166001677 AN008876 
Sở GTVT 

Kon Tum 
10/05/2016   
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101 LƢU HOÀI NAM 28/04/1998 241775696 
-X. Cƣ Dliê M'nông, H. 

Cƣ M'gar, T. Đắk Lắk 
A1 620163004644 AS483729 

Sở GTVT 

Kon Tum 
17/11/2016   

102 TRẦN ĐÌNH NINH 20/08/1990 233333089 
Khối 8-TT. Đắk Tô, H. 

Đắk Tô, T. Kon Tum 
B2 620092622014 AT527528 

Sở GTVT 

Kon Tum 
15/09/2017   

103 TRẦN ĐÌNH NINH 20/08/1990 233333089 
Khối 8-TT. Đắk Tô, H. 

Đắk Tô, T. Kon Tum 
A1 620092622014 AT519145 

Sở GTVT 

Kon Tum 
01/03/2017   

104 NGUYỄN HUY PHƢƠNG 27/12/1975 233014990 

Xóm 3-X. Nguyên Xá, 

H. Đông Hƣng, T. Thái 

Bình 

C 170114000617 AD861327 
Sở GTVT 

Hoà Bình 
20/05/2014   

105 LÊ VĂN QUỐC 23/10/1995 233183377 

Tổ 8,-P. Quang Trung, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 620143000064 AB890422 
Sở GTVT 

Kon Tum 
12/11/2013   

106 VÕ NHẬT TÂN 27/01/1998 233246633 

580 Nguyễn Huệ-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620160001428 AN007882 
Sở GTVT 

Kon Tum 
21/04/2016   

107 PHẠM CÔNG THIỆN 12/10/1975 233150048 

30 Hoàng Văn Thụ-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 M962635   
Sở GTVT 

Kon Tum 
01/09/2003   

108 Y THOẰN 25/10/1990 233120582 

Thôn Plei Chor-X. Hòa 

Bình, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 AL751411   
Sở GTVT 

Kon Tum 
07/12/2009   

109 PHƢƠNG CÔNG TRỌNG 21/11/1975 233128501 

Tổ dân phố 2A,-TT. 

Đắk Hà, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 

FC 620093620260 AR073081 
Sở GTVT 

Kon Tum 
26/10/2016   

110 VĂN VIẾT TRƢỜNG 27/12/1972 233156612 

167 Hùng Vƣơng-TT. 

Đắk Hà, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 

A1|B2 620084620424 AB588978 
Sở GTVT 

Kon Tum 
09/09/2013   

111 NGUYỄN CÔNG TƢỜNG 03/03/1973 233085043 

297 Trần Khánh Dƣ-P. 

Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1|B2 620086620219 AA843081 
Sở GTVT 

Kon Tum 
01/04/2013   

112 
NGUYỄN TRỊNH TRIỀU 

VŨ 
22/05/1998 233274397 

84 Lê Quý Đôn-P. 

Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620165002189 AN011309 
Sở GTVT 

Kon Tum 
16/06/2016   

113 
NGUYỄN TRỊNH TRIỀU 

VŨ 
22/05/1998 233274397 

84 Lê Quý Đôn-P. 

Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

B2 620165002189 AT315701 
Sở GTVT 

Kon Tum 
19/12/2016   
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114 LÊ ANH DUY 17/04/1997 233230047 

247/22 Trần Hƣng Đạo-

P. Quyết Thắng, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 620150002202 AH922797 
Sở GTVT 

Kon Tum 
24/06/2015   

115 NGUYỄN THỊ LAN ANH 07/11/1996 233255039 

06 Trần Khát Chân-P. 

Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 621154001260 AH923660 
Sở GTVT 

Kon Tum 
15/07/2015   

116 HÀ XUÂN BÌNH 20/08/1984 233281858 
-X. Vinh Quang, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620069622681 AV776109 

Sở GTVT 

Kon Tum 
24/11/2017   

117 NGUYỄN VĂN CƢỜNG 20/08/1995 231069071 
-X. Diên Phú, TP. 

Pleiku, T. Gia Lai 
A1 620155455999 AT317889 

Sở GTVT 

Kon Tum 
09/01/2017   

118 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU 16/10/1990 233113270 

Tổ 1,-P. Trần Hƣng 

Đạo, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 621125622094 AA062795 
Sở GTVT 

Kon Tum 
31/10/2012   

119 NGUYỄN THỊ TUYẾT DIỆU 13/01/1991 233137589 

02 Nguyễn Hữu Cầu,-P. 

Thắng Lợi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 621124778118 AN010248 
Sở GTVT 

Kon Tum 
31/05/2016   

120 NGUYỄN THÀNH ĐÔ 27/01/1989 233107083 

Thôn 4-X. Hòa Bình, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 AB483261   
Sở GTVT 

Kon Tum 
22/08/2007   

121 NGUYỄN HÙNG DŨNG 30/07/1997 233248968 

167 Võ Nguyên Giáp-P. 

Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620156004666 AK880252 
Sở GTVT 

Kon Tum 
03/12/2015   

122 PHAN KIM HOÀNG 15/12/1987 233129333 

73 Hoàng Diệu-P. 

Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620105621133 AL978727 
Sở GTVT 

Kon Tum 
22/01/2016   

123 LÊ NGUYÊN HÙNG 01/01/1979 233305379 

Thôn Măng Đen-X. 

Đắk Long, H. Kon 

Plông, T. Kon Tum 

A1 AA667544   
Sở GTVT 

Kon Tum 
23/10/2006   

124 ĐOÀN VĂN KHÁNH 05/08/1994 233164164 
Thôn 2,-X. Sa Sơn, H. 

Sa Thầy, T. Kon Tum 
A1 620124623354 AA140636 

Sở GTVT 

Kon Tum 
02/01/2013   

125 NGUYỄN KHÁNH 14/02/1997 233234928 

43 Trần Quang Khải-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620172003265 AT523273 
Sở GTVT 

Kon Tum 
31/05/2017   

126 ĐỖ HOÀI LINH 20/06/1979 233027932 

Thôn Lanh Tôn-X. Đắk 

Môn, H. Đắk Glei, T. 

Kon Tum 

A1 620044622174 AQ508686 
Sở GTVT 

Kon Tum 
30/08/2016   
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127 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 13/08/1996 233213715 
-P. Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 481169000577 AL964171 

Sở GTVT 

Đà Nẵng 
27/01/2016   

128 LÊ THÀNH LUÂN 20/10/1994 197304776 

Thôn Tây,-X. Vĩnh 

Thủy, H. Vĩnh Linh, T. 

Quảng Trị 

A1 480131004047 AA563864 
Sở GTVT 

Đà Nẵng 
08/03/2013   

129 ĐỖ CHẤN PHONG 30/07/1997 215407331 

179 Ngô Quyền-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620161001447 AN007859 
Sở GTVT 

Kon Tum 
21/04/2016   

130 LÊ HOÀNG LINH TÂM 13/09/1996 233216156 

Tổ 2-P. Nguyễn Trãi, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 620162001637 AN008937 
Sở GTVT 

Kon Tum 
10/05/2016   

131 TRẦN THỊ MỸ TRANG 24/10/1998 233242484 
-X. Vinh Quang, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621164002862 AS488930 

Sở GTVT 

Kon Tum 
02/12/2016   

132 VÕ MINH TUẤN 11/01/1982 233055703 

85 Hồ Tùng Mậu-P. 

Thắng Lợi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620033695057 AI729155 
Sở GTVT 

Kon Tum 
04/09/2015   

133 NGUYỄN THỊ TUYỀN 20/02/1994 233176224 

Tổ dân phố 1-TT. Đắk 

Hà, H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 

A1 621166001739 AQ507200 
Sở GTVT 

Kon Tum 
18/08/2016   

134 PHẠM THANH VŨ 16/10/1998 233250064 

Kon Tu 2-P. Trƣờng 

Chinh, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 

A1 620174003997 AT525774 
Sở GTVT 

Kon Tum 
27/07/2017   

135 A XÔM 01/01/1992 233227314 

Làng Gia Xiêng-X. Rơ 

Kơi, H. Sa Thầy, T. 

Kon Tum 

A1 620175002025 AT521973 
Sở GTVT 

Kon Tum 
03/05/2017   

136 HÀ XUÂN BÌNH 20/08/1984 233281858 
-X. Vinh Quang, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
C 620069622681 AT527716 

Sở GTVT 

Kon Tum 
20/09/2017   

137 PHAN KIM HOÀNG 15/12/1987 233129333 

73 Hoàng Diệu-P. 

Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

B2 620105621133 AQ510867 
Sở GTVT 

Kon Tum 
14/09/2016   

138 ĐOÀN VĂN KHÁNH 05/08/1994 233164164 
Thôn 2-X. Sa Sơn, H. 

Sa Thầy, T. Kon Tum 
C 620124623354 AR937063 

Sở GTVT 

Gia Lai 
23/12/2016   

139 VŨ NGỌC LIỄN 29/10/1969 233213197 

Thôn 5 Đắk Mốt-TT. 

Plei Cần, H. Ngọc Hồi, 

T. Kon Tum 

FC 620055620509 AJ125220 
Sở GTVT 

Hải Phòng 
31/07/2015   
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140 NGUYỄN DUY 02/01/1981 212762420 

Măng Đen-X. Đắk 

Long, H. Kon Plông, T. 

Kon Tum 

B2 620151002294 AH923366 
Sở GTVT 

Kon Tum 
08/07/2015   

141 PHẠM VĂN HIẾU 23/03/1994 233196545 

Tổ Dân Phố 5-TT. Đắk 

Hà, H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 

A1 620134000273 AT520606 
Sở GTVT 

Kon Tum 
10/04/2017   

142 PHẠM VĂN HIẾU 26/08/1986 164210466 

Tổ dân Phố 6-TT. Plei 

Cần, H. Ngọc Hồi, T. 

Kon Tum 

A1 620136000275 AA140920 
Sở GTVT 

Kon Tum 
09/01/2013   

143 ĐỖ THỊ HỒNG 27/03/1965 233199785 
X. Đắk Blà, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 621056622020 AP135796 

Sở GTVT 

Kon Tum 
07/07/2016   

144 NGUYỄN VĂN LẬP 20/12/1983 233063172 

Thôn Đoàn Kết-X. Đăk 

Ngọk, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 

A1 AB478890   
Sở GTVT 

Kon Tum 
09/02/2007   

145 TRẦN THỊ LOAN 02/10/1964 233120669 

Tổ 13-P. Quang Trung, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 621115001355 AT314040 
Sở GTVT 

Kon Tum 
12/12/2016   

146 NGUYỄN THỊ ÁNH MAI 21/10/1993 233182472 

Thôn Tân Lập A,-X. 

Đắk HRing, H. Đắk Hà, 

T. Kon Tum 

A1 AU662540   

Sở GTVT 

Bình 

Dƣơng 

24/03/2012   

147 NGUYỄN XUÂN MAI 15/03/1967 233183871 

Tổ 2,-P. Trần Hƣng 

Đạo, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 R700809   
Sở GTVT 

Kon Tum 
15/06/2004   

148 TRẦN THỊ MỪNG 15/07/1970 233099031 

Thôn Tân An-X. Ia 

Chim, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 U215335   
Sở GTVT 

Kon Tum 
22/03/2005   

149 BÙI VĂN NAM 05/08/1991 233128790 

Tổ dân phố 3A-TT. 

Đắk Hà, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 

A1 620118621243 AN007440 
Sở GTVT 

Kon Tum 
20/04/2016   

150 NHÂM VĂN NGHỊ 07/07/1994 233208084 

Thôn 7,-TT. Plei Cần, 

H. Ngọc Hồi, T. Kon 

Tum 

C 640165012564 AN534667 
Sở  GTVT    

Gia Lai 
18/08/2016   

151 ĐỖ THỊ THANH NHI 10/08/1995 233184977 

Tổ 6,-P. Trần Hƣng 

Đạo, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 621158002281 AJ392882 
Sở GTVT 

Kon Tum 
19/11/2015   

152 NGUYỄN VĂN NHƠN 12/08/1988 233102180 

121 Lê Hồng Phong-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 Z466891   
Sở GTVT 

Kon Tum 
21/08/2006   
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153 VŨ NGỌC PHAN 16/05/1989 233123648 

508 Hùng Vƣơng,-TT. 

Plei Cần, H. Ngọc Hồi, 

T. Kon Tum 

A1 AT184234   
Sở GTVT 

Kon Tum 
07/03/2012   

154 PHẠM HỮU SỰ 07/07/1997 241563270 
-X. Ea Na, H. Krông 

Ana, T. Đắk Lắk 
A1 620162004607 AS483776 

Sở GTVT 

Kon Tum 
17/11/2016   

155 VŨ THỊ TÁM 05/10/1971 233199971 

Thôn Ya De,-X. Ya 

Xiêr, H. Sa Thầy, T. 

Kon Tum 

A1 AV424027   
Sở GTVT 

Kon Tum 
17/08/2012   

156 NGUYỄN ĐỨC THẬP 09/09/1979 125003209 
-X. Trừng Xá, H. 

Lƣơng Tài, T. Bắc Ninh 
A1|B2 620116621232 AN007323 

Sở GTVT 

Kon Tum 
15/04/2016   

157 A THIÊN 07/08/1978 233078320 

Làng Kà Bầy-X. Sa 

Bình, H. Sa Thầy, T. 

Kon Tum 

A1 620089621851 AS484748 
Sở GTVT 

Kon Tum 
22/11/2016   

158 VĂN ĐỨC THÔNG 09/09/1998 233285985 

Thôn 05 Đăk Mốt,-TT. 

Plei Cần, H. Ngọc Hồi, 

T. Kon Tum 

A1 620171002102 AT521316 
Sở GTVT 

Kon Tum 
03/05/2017   

159 TRỊNH BẢO THU 04/05/1973 233215418 

57 Hồ Tùng Mậu,-P. 

Thắng Lợi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 L031193   
Sở GTVT 

Kon Tum 
05/05/2003   

160 NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY 24/04/1973 233180150 
P. Quang Trung, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 U215598   

Sở GTVT 

Kon Tum 
01/04/2005   

161 NGUYỄN THỊ TRIÊM 29/04/1968 233132846 

45 Trần Hƣng Đạo-P. 

Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 621049622547 AQ508805 
Sở GTVT 

Kon Tum 
30/08/2016   

162 ĐẶNG HỒNG TRÚC 19/07/1999 233277035 

Thôn 2-X. Hòa Bình, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 621179003973 AV777781 
Sở GTVT 

Kon Tum 
27/12/2017   

163 BẠCH THÁI CÔNG VIÊN 08/08/1992 245107919 

103 Nguyễn Trƣờng 

Tộ-P. Duy Tân, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 AU691343   
Sở GTVT 

Kon Tum 
29/05/2012   

164 TRẦN DUY TUẤN VŨ 22/01/1994 233196490 

Thôn 2-X. Đăk Ngọk, 

H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 

A1 620157002605 AI727214 
Sở GTVT 

Kon Tum 
04/08/2015   

165 NGUYỄN VĂN VUI 10/12/1979 233276304 

Thôn Tân Lập A-X. 

Đắk HRing, H. Đắk Hà, 

T. Kon Tum 

A1 620039696403 AL976305 
Sở GTVT 

Kon Tum 
31/12/2015   
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166 NGUYỄN VĂN BÌNH 27/06/1998 233281383 
X. Vinh Quang, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620161002680 AP135601 

Sở GTVT 

Kon Tum 
06/07/2016   

167 NGUYỄN VĂN BẮC 15/05/1981 233311233 

Thôn 7-TT. Plei Cần, 

H. Ngọc Hồi, T. Kon 

Tum 

B2 620139001565 AA844070 
Sở GTVT 

Kon Tum 
05/02/2013   

168 NGUYỄN QUỐC CƢỜNG 16/12/1995 233197617 
P. Quang Trung, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
B2 620145000642 AR073806 

Sở GTVT 

Kon Tum 
27/10/2016   

169 NGUYỄN QUỐC CƢỜNG 16/12/1995 233197617 
P. Quang Trung, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620145000642 AC806335 

Sở GTVT 

Kon Tum 
24/01/2014   

170 VŨ CÔNG CƢỜNG 15/12/1987 030087005669 

Đồng Đội-X. Thống 

Kênh, H. Gia Lộc, T. 

Hải Dƣơng 

A1 AA666672   
Sở GTVT 

Kon Tum 
06/10/2006   

171 PHAN THÀNH ĐẠT 02/08/1988 233091630 

Thôn Nú Kon,-X. Đắk 

Môn, H. Đắk Glei, T. 

Kon Tum 

A1 620130003357 AT314604 
Sở GTVT 

Kon Tum 
11/10/2006   

172 PHAN THÀNH ĐẠT 02/08/1988 233091630 

Thôn Nú Kon,-X. Đắk 

Môn, H. Đắk Glei, T. 

Kon Tum 

B2 620130003357 AB285286 
Sở GTVT 

Kon Tum 
30/05/2013   

173 LÊ KHẢ DŨNG 20/11/1983 233242056 

558 Phạm Văn Đồng-P. 

Trần Hƣng Đạo, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 

C 620050620522 AF603810 
Sở GTVT 

Kon Tum 
26/09/2005   

174 LÊ KHẢ DŨNG 20/11/1983 233242056 

558 Phạm Văn Đồng-P. 

Trần Hƣng Đạo, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 S041932   

Sở GTVT 

Bình 

Dƣơng 

27/06/2004   

175 TRẦN VĂN DŨNG 10/03/1977 233130355 

Thôn 07-X. Ngok 

Wang, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 

A1 620037620431 AF602890 
Sở GTVT 

Kon Tum 
20/06/2003   

176 ƢNG ĐÌNH DUY 08/11/1989 230732695 

707 Phạm Văn Đồng,-

P. Đống Đa, TP. Pleiku, 

T. Gia Lai 

B2 740175002905 AU368827 

Sở GTVT 

Bình 

Dƣơng 

21/02/2017   

177 NGUYỄN THỊ HÀ 07/06/1977 233246599 

Thôn Kon Khôn-X. Pờ 

Y, H. Ngọc Hồi, T. Kon 

Tum 

A1 621134001497 AA844684 
Sở GTVT 

Kon Tum 
03/05/2013   

178 VŨ NGỌC HÀ 11/12/1995 233227747 
-P. Lê Lợi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 
A1 620150004660 AK880258 

Sở GTVT 

Kon Tum 
03/12/2015   
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179 NGUYỄN THẾ HÂN 21/08/1985 233092320 

Thôn Kon Tu 2-P. 

Trƣờng Chinh, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 AT184703 A1 
Sở GTVT 

Kon Tum 
25/03/2012   

180 NGUYỄN CÔNG HOÀNG 20/12/1975 233214444 
-X. Đắk HRing, H. Đắk 

Hà, T. Kon Tum 
C 640085000980 AC752698 

Sở GTVT 

Gia Lai 
19/01/2008   

181 ĐỖ VĂN KHOA 27/04/1966 233146948 

106 Trần Văn Hai-P. 

Trƣờng Chinh, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620032697423 AN008648 
Sở GTVT 

Kon Tum 
30/09/2003   

182 LÊ VĂN NGHĨA 20/12/1967 233260811 
Tổ 2-P. Duy Tân, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 620036001103 AH919902 

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/08/2003   

183 LƢƠNG VĂN NÚI 26/07/1982 187216368 

Thôn 4-X. Ngok Wang, 

H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 

A1 AU690680   
Sở GTVT 

Kon Tum 
12/05/2012   

184 VÕ QUANG 27/06/1991 233128025 

Thôn 4-X. Hòa Bình, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 620168004874 AS488906 
Sở GTVT 

Kon Tum 
02/12/2016   

185 LÊ XUÂN QUỐC 10/08/1989 230883643 
-TT. Chƣ Sê, H. Chƣ 

Sê, T. Gia Lai 
A1 AH745532   

Sở GTVT 

Gia Lai 
24/03/2009   

186 A SUỐI 20/04/1974 233017802 

Thôn 6-X. Đắk HRing, 

H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 

A1 620145003793 AE632332 
Sở GTVT 

Kon Tum 
23/10/2014   

187 TRẦN NGỌC THIỆN 07/09/1990 233137778 

5A Tô Hiến Thành-P. 

Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 AG028333   
Sở GTVT 

Kon Tum 
10/10/2008   

188 NGUYỄN VĂN THƢỜNG 20/07/1992 233333515 

Thôn Đắk Xuân-X. Đăk 

Ngọk, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 

A1 620137001527 AA466729 
Sở GTVT 

Kon Tum 
02/02/2013   

189 DƢƠNG MINH TIẾN 01/01/1980 233095628 

Đội 2 Hòa Bình-X. Sa 

Nghĩa, H. Sa Thầy, T. 

Kon Tum 

A1 R702043   
Sở GTVT 

Kon Tum 
18/06/2004   

190 ĐỖ KIỀU TRINH 05/01/1991 233123362 

Thôn 03-X. Đắk Mar, 

H. Đắk Hà, T. Kon 

Tum 

A1 621091621176 AE631288 
Sở GTVT 

Kon Tum 
26/09/2009   

191 NGUYỄN THỊ KIM TY 01/01/1995 230922820 

Đội 1, Tân Phong-X. 

Tân An, H. Đăk Pơ, T. 

Gia Lai 

A1 621134003233 AB891821 
Sở GTVT 

Kon Tum 
24/12/2013   
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192 HUỲNH VŨ 10/02/1987 233102445 

42 Sƣ Vạn Hạnh-P. 

Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 U216914   
Sở GTVT 

Kon Tum 
16/04/2005   

193 TRẦN TUẤN VƢƠNG 05/01/1989 233112449 

530 Trần Phú-P. Quyết 

Thắng, TP. Kon Tum, 

T. Kon Tum 

A1 AE626247   

Sở GTVT 

Hồ Chí 

Minh 

02/01/2008   

194 NGUYỄN THỊ ÁI VY 10/04/1996 233201249 

Thôn 4-X. Hòa Bình, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 621145001217 AE630095 
Sở GTVT 

Kon Tum 
12/08/2014   

195 NGUYỄN TIẾN VƢƠNG 23/07/1994 233216980 

221 Sƣ Vạn Hạnh-P. 

Duy Tân, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 620130005544 AB589169 
Sở GTVT 

Kon Tum 
10/09/2013   

196 TRẦN QUỐC BẢO 10/10/1991 233127471 

69 Nguyễn Văn Linh-P. 

Nguyễn Trãi, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 AL752518 A1 
Sở GTVT 

Kon Tum 
02/02/2010   

197 MAI THỊ CHÂU 05/12/1959 233108564 

70/19 Đinh Công 

Tráng-P. Duy Tân, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 621017000089 AH237198 
Sở GTVT 

Kon Tum 
15/04/2015   

198 NGUYỄN THỊ GÁI 30/12/1974 233092057 

191 Hai Bà Trƣng-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 621033000047 AH059394 
Sở GTVT 

Kon Tum 
10/03/2015   

199 TRẦN THỊ HẢO 10/08/1990 233114235 

Thôn 05-X. Đoàn Kết, 

TP. Kon Tum, T. Kon 

Tum 

A1 621146002235 AF604520 
Sở GTVT 

Kon Tum 
19/12/2014   

200 PHẠM THỊ MAI HIỀN 18/06/1975 233045892 

64 Hà Huy Tập-P. 

Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

B2 621179002145 AT524381 
Sở GTVT 

Kon Tum 
30/06/2017   

201 PHẠM THỊ MAI HIỀN 18/06/1975 233045892 

64 Hà Huy Tập-P. 

Quang Trung, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 G360705   
Sở GTVT 

Kon Tum 
13/05/2002   

202 Y HIỀN 05/05/1988 233094623 

Thôn 11-X. Đắk 

HRing, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 

A1 621136002443 AB588305 
Sở GTVT 

Kon Tum 
21/08/2013   

203 VŨ THỊ HOÀN 20/12/1987 233099596 

Thôn Chiên Chiết-X. 

Đắk Xú, H. Ngọc Hồi, 

T. Kon Tum 

A1 621117001230 AS487323 
Sở GTVT 

Kon Tum 
28/11/2016   

204 A JUL 15/04/1956 233295992 
X. Ngok Wang, H. Đắk 

Hà, T. Kon Tum 
A1 L037879   

Sở GTVT 

Kon Tum 
04/07/2003   
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205 NGUYỄN THỊ KHA 13/04/1990 205414430 

Thôn Nhị Dinh 3-X. 

Điện Phƣớc, TX. Điện 

Bàn, T. Quảng Nam 

A1 AG798050   

Sở GTVT 

Quảng 

Nam 

25/08/2008   

206 PHẠM VĂN KỲ 01/03/1973 233333795 

Thôn Măng Đen,-X. 

Đắk Long, H. Kon 

Plông, T. Kon Tum 

A1 R700905   
Sở GTVT 

Kon Tum 
15/06/2004   

207 HOÀNG NGỌC LÂM 26/06/1979 233163765 

Thôn 16/05-TT. Đắk 

Glei, H. Đắk Glei, T. 

Kon Tum 

A1|B2 620115620179 AA465227 
Sở GTVT 

Kon Tum 
29/01/2013   

208 Y LIS 01/01/1976 233190519 

Thôn Kon Sơ Lam 1-P. 

Trƣờng Chinh, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 AR153297   
Sở GTVT 

Kon Tum 
07/04/2011   

209 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 20/10/1968 233100043 

Thôn 16/5-TT. Đắk 

Glei, H. Đắk Glei, T. 

Kon Tum 

A1|B2 621039889020 AK880688 
Sở GTVT 

Kon Tum 
10/12/2015   

210 A MÔNG 01/01/1995 233333021 

Thôn Đắk Tơ Lùng-X. 

Măng Cành, H. Kon 

Plông, T. Kon Tum 

A1 620172006686 AV777697 
Sở GTVT 

Kon Tum 
27/12/2017   

211 ĐINH THỊ NA 20/01/1982 233044655 

Thôn Tân An-X. Ia 

Chim, TP. Kon Tum, T. 

Kon Tum 

A1 621113000741 AQ512047 
Sở GTVT 

Kon Tum 
23/09/2016   

212 LÊ ĐÌNH NAM 27/06/1993 233333663 
Thôn 01-X. Kon Đào, 

H. Đắk Tô, T. Kon Tum 
A1 AU691446   

Sở GTVT 

Kon Tum 
29/05/2012   

213 TRẦN THỊ QUỲNH NGA 04/10/1974 233122938 
Làng Le-X. Mô Rai, H. 

Sa Thầy, T. Kon Tum 
A1 U218228   

Sở GTVT 

Kon Tum 
23/05/2005   

214 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 24/09/1989 233117110 

106 Ka Pa Kơ Lơng-P. 

Thống Nhất, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 AN753457   
Sở GTVT 

Kon Tum 
17/08/2010   

215 MAI THỊ HƢƠNG NGỌC 15/09/1992 230857641 
Thôn 4,-X. Đắk Kan, H. 

Ngọc Hồi, T. Kon Tum 
A1 621116000447 AP138007 

Sở GTVT 

Kon Tum 
29/07/2016   

216 TRẦN THỊ THANH NHÀN 04/09/1991 233130954 

Thôn Hòa Bình-X. Sa 

Nghĩa, H. Sa Thầy, T. 

Kon Tum 

A1 621104621438 AN010434 
Sở GTVT 

Kon Tum 
02/06/2016   

217 VÕ THANH PHÚ 22/07/1976 233019377 

03/6 Mạc Đỉnh Chi-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1|B2 620096620588 AD752561 
Sở GTVT 

Kon Tum 
16/05/2014   
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218 Y RĚO 15/05/1987 233081836 
X. Vinh Quang, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 
A1 621108622440 AT315847 

Sở GTVT 

Kon Tum 
21/12/2016   

219 VŨ ĐỨC SÁU 04/03/1975 233094976 

Thôn 11-X. Đắk 

HRing, H. Đắk Hà, T. 

Kon Tum 

A1 AA667822   
Sở GTVT 

Kon Tum 
27/10/2006   

220 TRƢƠNG QUANG TÂM 28/10/1981 233037226 

Thôn Đắk Rao Lớn-TT. 

Đắk Tô, H. Đắk Tô, T. 

Kon Tum 

A1 AR669047   
Sở GTVT 

Kon Tum 
26/05/2011   

221 NGUYỄN ĐỒNG THỊNH 20/10/1982 211766760 
-X. Tây Xuân, H. Tây 

Sơn, T. Bình Định 
A1 N330584   

Sở GTVT 

Hồ Chí 

Minh 

20/07/2003   

222 TRƢƠNG QUANG THỊNH 01/09/1987 233083363 
Thôn 4-X. Diên Bình, 

H. Đắk Tô, T. Kon Tum 
A1 AT182075   

Sở GTVT 

Kon Tum 
21/12/2011   

223 HOÀNG THỊ THU 12/12/1954 233129865 

158 Huỳnh Đăng Thơ-

P. Quang Trung, TP. 

Kon Tum, T. Kon Tum 

A1 621062000061 AH923921 
Sở GTVT 

Kon Tum 
17/07/2015   

224 NGUYỄN VĂN TOÀN 24/03/1985 233067353 

213 Trần Hƣng Đạo-P. 

Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum, T. Kon Tum 

A1 X202648   
Sở GTVT 

Kon Tum 
22/08/2005   

225 LÊ XUÂN TRƢỜNG 08/04/1993 230970987 

Tổ dân phố 2-TT. Plei 

Cần, H. Ngọc Hồi, T. 

Kon Tum 

C 310151007077 AN54969 
Sở GTVT 

Gia Lai 
13/09/2016   
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